ĐỀ 6



[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1. (2 điểm) Cho biểu thức và với 	


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Chứng minh 


c) Tìm để có giá trị là số nguyên.
Bài 2. (2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức , tổ II vượt mức , do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? 


2) Một cột cờ vuông góc với mặt đất có bóng dài , tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc là . Tính chiều cao của cột cờ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Bài 3. (2,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình







[bookmark: _Hlk89422396]2.Cho hàm số , (với , là biến số) có đồ thị là đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ 



a)Tìm các giá trị của  để đường thẳng  song song với đường thẳng  





b)Gọi giao điểm của đường thẳng  với hai trục  lần lượt là  Tìm các giá trị của   để tam giác  là một tam giác cân.
Bài 4. (3 điểm): 















Cho đường tròn đường kính . Gọi là trung điểm của . Vẽ dây CD vuông góc với tại . Lấy điểm  tuỳ ý trên cung nhỏ (  khác và ). Gọi là giao điểm của và . Kẻ 

a) Chứng minh tứ giác nội tiếp


b) Chứng minh  là tia phân giác của góc EHC và ba điểm  thẳng hàng.



c) Tìm vị trí của điểm  trên cung nhỏ sao cho chu vi tứ giác  lớn nhất
[bookmark: _Hlk126930841]Bài V: (0,5 điểm) 


Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[bookmark: _Hlk99997041]HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT



Bài 1. (2 điểm) Cho biểu thức và với 


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Chứng minh 


c) Tìm để có giá trị là số nguyên.
                                                           Lời giải
a) 



Thay  (TMĐK) vào biểu thức ta được 

b) Với , ta có:











c) Với , ta có:



Ta có: 




Có  và 



Do đó ta có:


Để nhận giá trị nguyên thì 

Với 

Với 

Với 

Vậy thoả mãn yêu cầu bài toán.
Bài 2. (2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




    Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức , tổ II vượt mức , do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? 



2) Một cột cờ vuông góc với mặt đất có bóng dài , tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc là . Tính chiều cao của cột cờ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ).
Lời giải
1)

Gọi trong tháng đầu, tổ I sản xuất được số chi tiết máy là:  (chi tiết máy)

Trong tháng đầu, tổ II sản xuất được số chi tiết máy là:  (chi tiết máy)

Do trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy nên ta có phương trình:


 





Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức  nên tổ I làm được vượt mức số chi tiết máy là:  (chi tiết máy); tổ II vượt mức  nên tổ II làm được vượt mức số chi tiết máy là:  (chi tiết máy), do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy nên ta có phương trình:


 



Từ , ta có hệ phương trình: 





Vậy trong tháng đầu, tổ I sản xuất được  chi tiết máy; tổ II sản xuất được  chi tiết máy.
2)
[image: ]



Gọi chiều cao của cột cờ là ; bóng của cột cờ trên mặt đất là: . Côt cờ vuông góc với mặt đất nên .


Xét  vuông tại  có:





Vậy chiều cao của cột cờ là: .
Bài 3.	(2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình: .





2. Cho hàm số , (với , là biến số) có đồ thị là đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ 



a)Tìm các giá trị của  để đường thẳng  song song với đường thẳng  



b)Gọi giao điểm của đường thẳng  với hai trục  lần lượt là  Tìm các giá trị của


 để tam giác  là một tam giác cân.


Lời giải

1. Điều kiện: .


Đặt  và , ta được hệ phương trình:






Thay cách đặt ta có:



 (Thỏa mãn) 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 



2. a)Tìm các giá trị của  để đường thẳng  song song với đường thẳng 

Ta có  (TMĐK).


Vậy  thì đường thẳng 


b) Tìm các giá trị của  để tam giác  là một tam giác cân.



Tìm được tung độ điểm  là: 


Tìm được hoành độ của điểm  là: 



Lập luận được tam giác  là một tam giác cân thì chỉ cân tại đỉnh  suy ra 


Tìm được  hoặc  (TMĐK).
Bài 4. (3 điểm): 















Cho đường tròn đường kính . Gọi là trung điểm của . Vẽ dây CD vuông góc với tại . Lấy điểm  tuỳ ý trên cung nhỏ (  khác và ). Gọi là giao điểm của và . Kẻ 

a) Chứng minh tứ giác nội tiếp


b) Chứng minh  là tia phân giác của góc EHC và ba điểm  thẳng hàng.



c) Tìm vị trí của điểm  trên cung nhỏ sao cho chu vi tứ giác  lớn nhất
Lời giải
[image: ]

[bookmark: _GoBack]a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp   (1 điểm)



Xét có  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính 





Xét tứ giác có có  mà hai góc này ở vị trí đối nhau nên tứ giác nội tiếp.



b) Xét có là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính 





Xét tứ giác có có  mà hai góc này ở vị trí đối nhau nên tứ giác  nội tiếp


Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giáccó 


Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giáccó 

Xét đường tròn tâm O có 



Tứ đó ta có  nên  là tia phân giác của  .     (0,5 điểm)







+)  đồng thời là đường cao , đồng thời là đường trung tuyến của  nên  là tam giác cân tại  suy ra  là phân giác của .



+) là tia phân giác của  


  nên ba điểm  thẳng hàng.   (0,5 điểm)
[image: ]





c) Trên  lấy điểm  sao cho  thì  và  là các tam giác đều.



 


Chu vi tứ giác  bằng  





Chu vi tứ giác lớn nhất  lớn nhất  là đường kính của đường tròn tâm  khi  là điểm chính giữa cung  nhỏ    (0,5điểm)

Bài 5: Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta được: 


Tương tự:                     (0,25 đ)
Cộng theo ba vế ba bất đẳng thức trên ta được: (0,25 đ)






Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là khi .





7

oleObject2.bin

oleObject48.bin

image47.wmf
ACEB


oleObject49.bin

image48.wmf
,,

abc


oleObject50.bin

image49.wmf
3

abc

++=


oleObject51.bin

image50.wmf
222

111

abc

P

bca

=++

+++


oleObject52.bin

image51.wmf
9

8

=

+

A

x


image3.wmf
0;9

³¹

xx


oleObject53.bin

image52.wmf
224

9

3

-

=+

-

-

xx

B

x

x


oleObject54.bin

image53.wmf
0;9

³¹

xx


oleObject55.bin

image54.wmf
A


oleObject56.bin

image55.wmf
16

=

x


oleObject57.bin

image56.wmf
8

3

+

=

+

x

B

x


oleObject3.bin

oleObject58.bin

image57.wmf
x


oleObject59.bin

image58.wmf
.

=

PAB


oleObject60.bin

image59.wmf
16

=

x


oleObject61.bin

image60.wmf
A


oleObject62.bin

image61.wmf
993

124

168

===

+

A


image4.wmf
A


oleObject63.bin

image62.wmf
0;9

³¹

xx


oleObject64.bin

image63.wmf
224

9

3

-

=+

-

-

xx

B

x

x


oleObject65.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

224

3333

+

-

=+

+-+-

xx

x

xxxx


oleObject66.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3224524

3333

++-+-

==

+-+-

xxxxx

xxxx


oleObject67.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

838

8324

3333

+-+

+--

==

+-+-

xxx

xxx

xxxx


oleObject4.bin

oleObject68.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

83

8

3

33

+-

+

==

+

+-

xx

x

x

xx


oleObject69.bin

image68.wmf
0;9

³¹

xx


oleObject70.bin

image69.wmf
989

..

833

+

===

+++

x

PAB

xxx


oleObject71.bin

image70.wmf
0033

³Þ³Þ+³

xxx


oleObject72.bin

image71.wmf
99

3

3

3

Þ£Þ£

+

P

x


image5.wmf
16

=

x


oleObject73.bin

image72.wmf
90

>


oleObject74.bin

image73.wmf
30

+>

x


oleObject75.bin

image74.wmf
9

00

3

Þ>Þ>

+

P

x


oleObject76.bin

image75.wmf
03

<£

P


oleObject77.bin

image76.wmf
P


oleObject5.bin

oleObject78.bin

image77.wmf
{

}

1;2;3

Î

P


oleObject79.bin

image78.wmf
9

1139636()

3

=Þ=Û+=Û=Û=

+

Pxxxtm

x


oleObject80.bin

image79.wmf
9939

223()

224

3

=Þ=Û+=Û=Û=

+

Pxxxtm

x


oleObject81.bin

image80.wmf
9

333300()

3

=Þ=Û+=Û=Û=

+

Pxxxtm

x


oleObject82.bin

image81.wmf
9

0;36;

4

ìü

Î

íý

îþ

x


image6.wmf
8

3

+

=

+

x

B

x


oleObject83.bin

image82.wmf
720


oleObject84.bin

image83.wmf
15%


oleObject85.bin

image84.wmf
12%


oleObject86.bin

image85.wmf
99


oleObject87.bin

image86.wmf
14

m


oleObject6.bin

oleObject88.bin

image87.wmf
40

°


oleObject89.bin

image88.wmf
2


oleObject90.bin

image89.wmf
(

)

0720;

<<Î

¢

xxx


oleObject91.bin

image90.wmf
(

)

0720;

<<Î

¢

yyy


oleObject92.bin

image91.wmf
720


image7.wmf
x


oleObject93.bin

image92.wmf
720

+=

xy


oleObject94.bin

image93.wmf
(

)

1


oleObject95.bin

image94.wmf
15%


oleObject96.bin

image95.wmf
0.15

x


oleObject97.bin

image96.wmf
12%


oleObject7.bin

oleObject98.bin

image97.wmf
0,12

y


oleObject99.bin

image98.wmf
99


oleObject100.bin

image99.wmf
0,150,1299

+=

xy


oleObject101.bin

image100.wmf
(

)

2


oleObject102.bin

image101.wmf
(

)

(

)

12


image8.wmf
.

=

PAB


oleObject103.bin

image102.wmf
720

0,150,1299

+=

ì

í

+=

î

xy

xy


oleObject104.bin

image103.wmf
0,150,15108

0,150,1299

+=

ì

Û

í

+=

î

xy

xy


oleObject105.bin

image104.wmf
0,039

720

=

ì

Û

í

+=

î

y

xy


oleObject106.bin

image105.wmf
(

)

(

)

300

420

=

ì

ï

Û

í

=

ï

î

yTM

xTM


oleObject107.bin

image106.wmf
420


oleObject8.bin

oleObject108.bin

image107.wmf
300


oleObject109.bin

image108.emf
40°

14m

C

B

A


image109.wmf
AB


oleObject110.bin

image110.wmf
AC


oleObject111.bin

image111.wmf
^

ABAC


oleObject112.bin

image9.wmf
720


image112.wmf
D

ABC


oleObject113.bin

image113.wmf
A


oleObject114.bin

image114.wmf
tan40

=

AB

AC


oleObject115.bin

image115.wmf
.tan4014.tan40

Þ==

ABAC


oleObject116.bin

image116.wmf
(

)

11,75

Þ»

ABm


oleObject117.bin

oleObject9.bin

image117.wmf
11,75

m


oleObject118.bin

image118.wmf
32

4

12

21

5

12

ì

-=

ï

-+

ï

í

ï

+=

ï

-+

î

x

xy

x

xy


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image10.wmf
15%


oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

image119.wmf
101

202

-¹¹

ìì

Û

íí

+¹¹-

îî

xx

yy


oleObject133.bin

image120.wmf
1

=

-

x

a

x


oleObject10.bin

oleObject134.bin

image121.wmf
1

2

=

+

b

y


oleObject135.bin

image122.wmf
324

25

-=

ì

í

+=

î

ab

ab


oleObject136.bin

image123.wmf
324

4210

-=

ì

Û

í

+=

î

ab

ab


oleObject137.bin

image124.wmf
714

25

=

ì

Û

í

+=

î

a

ab


oleObject138.bin

image125.wmf
2

52

=

ì

Û

í

=-

î

a

ba


image11.wmf
12%


oleObject139.bin

image126.wmf
2

1

=

ì

Û

í

=

î

a

b


oleObject140.bin

image127.wmf
2

1

1

1

2

ì

=

ï

-

ï

í

ï

=

+

ï

î

x

x

y


oleObject141.bin

image128.wmf
(

)

21

21

=-

ì

ï

Û

í

+=

ï

î

xx

y


oleObject142.bin

image129.wmf
2

1

=

ì

Û

í

=-

î

x

y


oleObject143.bin

image130.wmf
2

1

=

ì

í

=-

î

x

y


oleObject11.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

image131.wmf
(

)

(

)

ì

+=-

ï

ÛÛ=-

í

¹

ï

î

11

//'2

24

m

ddm


oleObject148.bin

image132.wmf
=-

2

m


oleObject149.bin

image133.wmf
(

)

(

)

//'.

dd


oleObject150.bin

image12.wmf
99


image134.wmf
m


oleObject151.bin

oleObject152.bin

image135.wmf
B


oleObject153.bin

image136.wmf
22.

B

yOB

=Þ=


oleObject154.bin

image137.wmf
A


oleObject155.bin

image138.wmf
22

.

1

1

A

xOA

m

m

-

=Þ=

+

+


oleObject12.bin

oleObject156.bin

image139.wmf
OAB


oleObject157.bin

image140.wmf
,

O


oleObject158.bin

image141.wmf
.

OAOB

=


oleObject159.bin

image142.wmf
=

0

m


oleObject160.bin

image143.wmf
=-

2

m


image13.wmf
14

m


oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

oleObject165.bin

oleObject166.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject13.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

image14.wmf
40

°


oleObject181.bin

oleObject182.bin

image144.emf
M

H

K

D

C

I

B

O

A

E


image145.wmf
BEKH


oleObject183.bin

image146.wmf
(

)

O


oleObject184.bin

image147.wmf
·

AEB


oleObject185.bin

image148.wmf
AB


oleObject14.bin

oleObject186.bin

image149.wmf
(

)

·

·

90

KHABHABKHBKHA

^ÎÞ==°


oleObject187.bin

image150.wmf
BEKH


oleObject188.bin

image151.wmf
·

·

180

AEBKHB

+=°


oleObject189.bin

image152.wmf
BEKH


oleObject190.bin

image153.wmf
(

)

O


image15.wmf
32

4

12

21

5

12

ì

-=

ï

-+

ï

í

ï

+=

ï

-+

î

x

xy

x

xy


oleObject191.bin

image154.wmf
·

ACB


oleObject192.bin

image155.wmf
AB


oleObject193.bin

image156.wmf
(

)

·

90

KHABHABKHB

^ÎÞ=°


oleObject194.bin

image157.wmf
ACKH


oleObject195.bin

image158.wmf
·

·

180

ACKKHA

+=°


oleObject15.bin

oleObject196.bin

image159.wmf
ACKH


oleObject197.bin

image160.wmf
BEKH


oleObject198.bin

image161.wmf
·

·

KHEKBE

=


oleObject199.bin

image162.wmf
ACKH


oleObject200.bin

image163.wmf
·

·

CAKCHK

=


image16.wmf
(

)

=++

12

ymx


oleObject201.bin

image164.wmf
·

·

·

·

CAECBECAKEBK

=Þ=


oleObject202.bin

image165.wmf
·

·

KHCCHK

=


oleObject203.bin

image166.wmf
HK


oleObject204.bin

image167.wmf
·

EHC


oleObject205.bin

image168.wmf
HI


oleObject16.bin

oleObject206.bin

image169.wmf
CHD

D


oleObject207.bin

image170.wmf
CHD

D


oleObject208.bin

image171.wmf
H


oleObject209.bin

image172.wmf
HI


oleObject210.bin

image173.wmf
·

CHD


image17.wmf
¹-

1

m


oleObject211.bin

image174.wmf
·

·

2

CHDCHI

Þ=


oleObject212.bin

image175.wmf
HK


oleObject213.bin

image176.wmf
·

EHC


oleObject214.bin

image177.wmf
·

·

2

EHCKHC

Þ=


oleObject215.bin

image178.wmf
·

·

·

·

(

)

22.90180

EHCCHDKHCCHI

Þ+=+=°=°


oleObject17.bin

oleObject216.bin

image179.wmf
, , 

EHD


oleObject217.bin

image180.wmf
DE


oleObject218.bin

image181.wmf
M


oleObject219.bin

image182.wmf
  

EMEC

=


oleObject220.bin

image183.wmf
 

CBD

D


image18.wmf
x


oleObject221.bin

image184.wmf
 

CEM

D


oleObject222.bin

image185.wmf
 

CDM

D


oleObject223.bin

image186.wmf
 

CBE

=D


oleObject224.bin

image187.wmf
CEEBEMMDED

Þ+=+=


oleObject225.bin

image188.wmf
ACEB


oleObject18.bin

oleObject226.bin

image189.wmf
    3 5

ACCEEBABREDR

+++=+£


oleObject227.bin

image190.wmf
ED

Û


oleObject228.bin

image191.wmf
ED

Û


oleObject229.bin

image192.wmf
O


oleObject230.bin

image193.wmf
E


image19.wmf
(

)

d


oleObject231.bin

image194.wmf
BC


oleObject232.bin

image195.wmf
22

22

1122

aababab

aaa

bbb

=-³-=-

++


oleObject233.bin

image196.wmf
2

;

12

bbc

b

c

³-

+


oleObject234.bin

image197.wmf
2

12

cca

c

a

³-

+


oleObject235.bin

image198.wmf
(

)

222

1112

abcabbcca

Pabc

bca

++

=++³++-

+++


oleObject19.bin

oleObject236.bin

image199.wmf
(

)

(

)

2

2

33

3

222

abc

abc

++

³++-=-=


oleObject237.bin

image200.wmf
1

3

abc

===


oleObject238.bin

image201.wmf

oleObject239.bin

image202.wmf
P


oleObject240.bin

image203.wmf
3

2


image20.wmf
.

Oxy


oleObject241.bin

oleObject242.bin

oleObject20.bin

image21.wmf
m


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

d


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

=-+

':4.

dyx


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image24.wmf
,

OxOy


oleObject25.bin

image25.wmf
,.

AB


oleObject26.bin

oleObject27.bin

image26.wmf
OAB


oleObject28.bin

image27.wmf
(

)

;

OR


oleObject29.bin

image28.wmf
AB


oleObject30.bin

image29.wmf
I


oleObject31.bin

image30.wmf
OA


oleObject32.bin

image31.wmf
OA


image1.wmf
9

8

=

+

A

x


oleObject33.bin

image32.wmf
I


oleObject34.bin

image33.wmf
E


oleObject35.bin

image34.wmf
BC


oleObject36.bin

image35.wmf
E


oleObject37.bin

image36.wmf
B


oleObject1.bin

oleObject38.bin

image37.wmf
C


oleObject39.bin

image38.wmf
K


oleObject40.bin

image39.wmf
AE


oleObject41.bin

image40.wmf
BC


oleObject42.bin

image41.wmf
(

)

KHABHAB

^Î


image2.wmf
224

9

3

-

=+

-

-

xx

B

x

x


oleObject43.bin

image42.wmf
BEKH


oleObject44.bin

image43.wmf
HK


oleObject45.bin

image44.wmf
, , 

EHD


oleObject46.bin

image45.wmf
E


oleObject47.bin

image46.wmf
BC


